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ĐTC Biển Đức XVI: Bức Thư 10/3/2009 về việc Tha Vạ Tuyệt Thông cho các vị Giám Mục của Nhóm Ly Giáo Lefebvre

Chư huynh thân mến trong thừa tác vụ giáo phẩm. 

Việc tha vạ tuyệt thông cho 4 vị Giám Mục được ĐTGM Lefebvre tấn phong năm 1988 không được phép của Tòa Thánh, vì nhiều lý do, đã gây ra, cả trong lẫn ngoài Giáo Hội Công Giáo, một cuộc tranh luận nóng bỏng hơn bất cứ những gì chúng ta chứng kiến thấy qua một thời gian dài. Nhiều vị giám mục cảm thấy bối rối trước một biến cố không ngờ xẩy ra và khó lòng thấy được một cách tích cực theo chiều hướng của các vấn đề và công việc Giáo Hội đang phải đối diện ngày nay. Mặc dù nhiều vị giám mục và các phần tử trong tín hữu theo nguyên tắc có một cái nhìn tích cực về mối quan tâm của Giáo Hoàng đối với việc hòa giải, thì vấn nạn vẫn là ở chỗ một cử chỉ như vậy có xứng hợp với những đòi hỏi khẩn trương chân thực của đời sống đức tin trong thời đại của chúng ta hay chăng. Đàng khác, lại có một số nhóm người công khai buộc tội vị Giáo Hoàng này là muốn vặn ngược kim đồng hồ đối với Công Đồng: bởi thế mới xẩy ra dồn dập những chống đối gây ra những vết thương đau còn sâu hơn là những vết thương của lúc này đây. Thế nên, quí huynh thân mến, tôi cảm thấy buộc phải lên tiếng để làm sáng tỏ vấn đề này cùng quí huynh, những gì cần phải giúp cho quí huynh hiểu được những quan tâm khiến tôi cùng các phân bộ có thẩm quyền của Tòa Thánh thực hiện việc làm ấy. Nhờ đó, tôi hy vọng sẽ góp phần vào việc xây dựng niềm an bình trong Giáo Hội. 

Một điều chẳng may không thấy trước được đã xẩy ra cho tôi đó là sự kiện gây ra bởi vụ Williamson đứng đầu việc tha vạ tuyệt thông. Cử chỉ nhân hậu thận trọng này đới với 4 vị giám mục được tấn phong thành nhưng không hợp lệ đột nhiên xuất hiện như là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn: như một thứ thoái thác về mối hòa giải giữa Kitô hữu và Do Thái, và do đó như là một thứ đảo ngược những gì được Công Đồng đặt định về vấn đề này để hướng dẫn đường đi nước bước của Giáo Hội. Một cử chỉ hòa giải với một nhóm thuộc giáo hội dính dáng tới một tiến trình phân rẽ như thế đã trở thành chính cái phản đề của nó, thành một bước rõ ràng thoái bộ trước tất cả những bước tiến hòa giải giữa người Kitô hữu và Do Thái được thực hiện từ Công Đồng – những bước tiến được chính công việc của tôi với tư cách là thần học gia đã tìm kiếm từ ban đầu trong việc tham phần và ủng hộ. Cái chồng chéo với hai tiến trình này đã xẩy ra và hiện nay gây xáo động giữa Kitô hữu và người Do Thái, cũng như trong Giáo Hội là những gì khiến tôi chỉ biết hết sức hối tiếc. Tôi đã được bảo rằng việc tham khảo tin tức sẵn có trên mạng điện toán toàn cầu có thể giúp thấy được vấn đề sớm hơn. Tôi đã học được một bài học mà trong tương lai nơi Tòa Thánh chúng tôi sẽ phải chú trọng hơn nữa tới các nguồn tín liệu. Tôi cảm thấy buồn trước sự kiện là ngay cả người Công giáo, thành phần mặc dù có thể hiểu biết hơn về trường hợp này, họ vẫn hận thù tấn công tôi một cách công khai. Chính vì lý do này mà tôi càng phải cám ơn tất cả mọi người bạn Do Thái hơn nữa, những người đã mau chóng làm sáng tỏ vấn đề hiểu lầm và phục hồi bầu khí thân tình và tin tưởng mà – như trong thời của Đức Gioan Phaolô II – cũng đã hiện hữu suốt giáo triều của tôi và nhờ ơn Chúa vẫn còn tiếp tục tồn tại. 

Một lầm lẫn nữa tôi cảm thấy hết sức hối tiếc đó là sự kiện liên quan tới mức độ và giới hạn của những gì vào lúc ban hành ngày 21/1/2009 chưa được giải thích rõ ràng và đầy đủ. Vạ tuyệt thông có tác dụng cho cá nhân mà thôi chứ không cho các cơ cấu. Việc tấn phong giám mục không được giáo hoàng chuẩn nhận gây ra mối nguy hiểm ly giáo, vì nó nguy hại đến mối hiệp nhất của Giám Mục Đoàn với Giáo Hoàng. Bởi thế Giáo Hội cần phải phản ứng bằng việc sử dụng hình phạt trầm trọng nhất là tuyệt thông với mục đích kêu gọi những ai bị phạt như thế thống hối mà trở về với mối hiệp nhất này. Hai mươi năm sau cuộc tấn phong ấy, mục đích này rất tiếc chưa đạt được. Việc tha vạ tuyệt thông cũng có cùng một mục đích như của hình phạt, tức là một lần nữa mời gọi 4 vị giám mục này hãy trở về. Cử chỉ này là những gì khả dĩ một khi các phần tử trong cuộc đã bày tỏ việc họ nhìn nhận về nguyên tắc Giáo Hoàng và quyền bính Mục Tử của ngài, mặc dù còn một số trù trừ về phương diện tuân phục thẩm quyền tín lý của ngài cũng như thẩm quyền của Công Đồng. Ở đây tôi trở lại với việc phân biệt giữa cá nhân với cơ cấu. Việc tha vạ tuyệt thông là phương cách thực hiện trong lãnh vực kỷ luật của giáo hội, ở chỗ, cá nhân được khỏi gánh nặng lương tâm gây ra bởi hình phạt nặng nhất của giáo hội. Cần phải phân biệt lãnh vực kỷ luật này với lãnh vực tín lý.  Sự kiện Hội Thánh Piô X không có chỗ đứng về giáo luật trong Giáo Hội thực ra không phải là căn cứ vào lý do kỷ luật mà là lý do tín lý. Bao lâu tổ chức này không có vị thế về giáo luật trong Giáo Hội thì các vị thừa tác viên của tổ chức ấy không thi hành các thừa tác vụ hợp lệ trong Giáo Hội. Vậy cần phải phân biệt giữa lãnh vực kỷ luật liên quan tới cá nhân như thế, với lãnh vực tín lý liên quan tới thừa tác vụ và cơ cấu. Để làm sáng tỏ vấn đề này một lần nữa thì cho tới khi các vấn đề về tín lý được sáng tỏ, thì tổ chức này vẫn không có vị thế về giáo luật trong Giáo Hội, và các thừa tác viên của tổ chức ấy – cho dù có được khỏi hình phạt của giáo hội – vẫn không thi hành hợp pháp bất cứ thừa tác vụ này trong Giáo Hội. 

Bởi thế, theo chiều hướng của trường hợp này như thế, tôi muốn liên kết Ủy Ban Tòa Thánh ‘Ecclesia Dei’ – một bộ phận từng có thẩm quyền từ năm 1988 đối với những cộng đồng và những con người xuất thân từ Hội Thánh Piô X hay các nhóm tương tự, muốn trở về hiệp thông hoàn toàn với Đức Giáo Hoàng – với Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. Điều này sẽ làm sáng tỏ vấn đề là các vấn đề giờ đây cần phải giải quyết thực sự tự bản chất liên quan tới tín lý và liên quan chính yếu tới việc chấp nhận Công Đồng Chung Vaticanô II cùng với các Huấn Quyền hậu Công Đồng của các vị Giáo Hoàng. Những nhóm phân bộ này, những cơ cấu cùng với thánh bộ Tín Lý Đức Tin nghiên cứu các vấn đề xẩy ra (đặc biệt vào buổi gặp gỡ Thứ Tư bình thường của các vị hồng y và đại hội hằng năm hay hai năm một lần) cần có các vị tổng trưởng của các thánh bộ Rôma khác nhau cùng với những vị đại diện giám mục trên thế giới trong tiến trình quyết định. Thẩm quyền giáo huấn của Giáo Hội không thể nào bị đông lạnh vào năm 1962 – điều này phải là những gì rất hiển nhiên đối với Hội này. Thế nhưng một số trong họ, thành phần cho mình là những đại bệnh vực viên của Công Đồng, cũng cần phải được nhắc nhở là Công Đồng Chung Vaticanô II bao gồm toàn thể lịch sử về tín lý của Giáo Hội. Bất cứ ai muốn vâng lời Công Đồng này cần phải chấp nhận đức tin được tuyên xưng qua các thế kỷ, và không thể nào cắt lìa các thứ gốc rễ mang lại sự sống cho cây này.  

Chư huynh thân mến, tôi hy vọng rằng điều này giúp làm sáng tỏ ý nghĩa tích cực cũng như những giới hạn của điều khoản ngày 21/1/2009. Thế nhưng, ở đây vẫn còn vấn đề là: Có cần đến biện pháp này hay chăng? Phải chăng nó thực sự là những gì ưu tiên? Những điều khác chẳng lẽ chẳng quan trọng hơn hay sao? Dĩ nhiên là có những vấn đề khác quan trọng hơn và khẩn thiết hơn. Tôi tin rằng tôi đã rõ ràng đề ra những ưu tiên cho giáo triều của tôi qua những bài tôi nói ngay từ ban đầu giáo triều này. Vậy hết những gì tôi đã nói sẽ tiếp tục không thay đổi trong dự định hoạt động của tôi. Ưu tiên đầu tiên đối với Vị Thừa Kế Thánh Phêrô đã được Chúa Kitô đề ra ở Căn Thượng Lầu bằng những từ ngữ rõ ràng nhất: ‘Con… làm kiên cường anh em của con’. Chính Thánh Phêrô đã phác họa ưu tiên này lại một lần nữa trong Bức Thư thứ nhất của ngài: ‘Hãy luôn sẵn sàng biện chứng cho bất cứ ai muốn biết về niềm hy vọng nơi anh em’. Trong thời đại của chúng ta đây, khi mà trong những vùng rộng lớn trên thế giới đức tin đang có nguy cơ chết đi như một ngọn lửa không còn dầu, thì cái ưu tiên hơn hết đó là làm cho Thiên Chúa hiện diện trên thế giới này và cho con người nam nữ thấy được đường lối đến cùng Thiên Chúa. Không phải là bất cứ một vị thần linh nào mà là Vị Thiên Chúa nói trên Núi Sinai; đến với Vị Thiên Chúa có dung nhan chúng ta thấy được nơi một tình yêu ‘cho đến cùng’ – nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng tử giá và phục sinh. Vấn đề thực sự trong lúc này đây của lịch sử chúng ta đó là Thiên Chúa đang biến mất khỏi chân trời của loài người, và nơi cái mờ mịt về thứ ánh sáng xuất phát từ Thiên Chúa ấy, nhân loại đang mất đi sức chịu đựng của mình, được chứng tỏ bằng những hậu quả hủy hoại hiển nhiên đang càng ngày càng gia tăng.  

Viện dẫn con người nam nữ đến cùng Thiên Chúa, đến cùng Vị Thiên Chúa phán trong Thánh Kinh, đó là ưu tiên tối thượng và chính yếu của Giáo Hội cũng như của Vị Thừa Kế Thánh Phêrô vào lúc này đây. Kết luận hữu lý của vấn đề này đó là chúng ta cần phải thiết tha với mối hiệp nhất của tất cả mọi tín hữu. Tình trạng chia rẽ, những bất đồng nơi họ, là những gì gây trở ngại cho uy tín việc làm của Chúa nơi họ. Bởi thế, nỗ lực cổ võ một chứng từ chung của Kitô hữu cho niềm tin của mình – việc đại kết – là những gì thuộc về mối ưu tiên tối thượng này. Ngoài ra, tất cả những ai tin vào Thiên Chúa cũng cần phải hợp nhau để tìm kiếm hòa bình, để cố gắng xích lại gần nhau, và để cùng nhau hành trình, cho dù tin vào những hình ảnh khác nhau về Thiên Chúa, tiến đến nguồn mạch của Aùnh Sáng – đó là cuộc đối thoại liên tôn. Bất cứ ai công bố Thiên Chúa là Tình Yêu ‘cho đến cùng’ cần phải làm chứng cho tình yêu: trong việc ưu ái dấn thân cho người đau khổ, trong việc loại trừ oán ghét hận thù – đó là khía cạnh về xã hội của niềm tin Kitô giáo là những gì tôi đã nói đến trong Thông Điệp ‘Thiên Chúa là tình yêu’. 

Bởi vậy nếu công việc gian khổ của vấn đề hoạt động cho đức tin, đức cậy và đức mến trong thế giới hiện nay (và ở những cách thức khác nhau bao giờ cũng thế) là ưu tiên chính yếu của Giáo Hội, thì một phần của nó cũng bao gồm cả tác động hòa giải nữa, nhỏ và không nhỏ lắm. Một cử chỉ âm thầm giơ bàn tay ra ấy đã gây ra ồn ào náo động cả thể, từ đó thực sự đã trở thành những gì phản ngược lại với một cử chỉ hòa giải, là sự kiện chúng ta cần phải chấp nhận. Thế nhưng, giờ đây tôi muốn hỏi là: Phải chăng nó đã hay đang là những gì thực sự sai lầm trong trường hợp tiến đến gặp gỡ người anh em ‘có điều gì phạm dến các con’ và tìm cách hòa giải hay chăng? Không phải hay sao xã hội dân sự cũng cố gắng để chặn đứng những hình thức của chủ nghĩa cực đoan cũng như để sát nhập những thành phần cuối cùng phục tùng – ở mức độ có thể – vào những hướng đi cao cả làm nên đời sống xã hội, nhờ đó tránh gây ra cảnh cô lập hóa họ cùng với tất cả những hậu quả sau đó nữa? Có thể nào lại hoàn toàn sai lầm khi thực hiện việc phá vỡ những gì là ngoan cố và hẹp hòi để dọn chỗ cho những gì là tích cực và khả dĩ phục hồi cho toàn khối hay chăng? Chính tôi đã thấy, trong những năm sau 1988, việc những cộng đồng đã từng tách khỏi Rôma trở lại khi thay đổi những thái độ nội tâm của họ; tôi đã thấy việc trở lại cùng Giáo Hội rộng lớn hơn này giúp cho họ có thể vượt ra ngoài những vị thế đơn phương và phá đổ tình trạng mắc nghẹn để có thể vươn vào toàn khối những năng lực tích cực. Chúng ta có thể nào lạnh lùng dửng dưng về một cộng đồng có 149 vị linh mục, 215 chủng sinh, 6 chủng viện, 88 học đường, 2 tổ chức cấp đại học, 117 nam tu, 164 nữ tu và hằng ngàn giáo dân hay chăng? Chúng ta có muốn ngẫu nhiên để cho họ càng xa lìa Giáo Hội hơn nữa hay chăng? Chẳng hạn tôi đang nghĩ đến 491 vị linh mục. Chúng ta không thể nào biết được những động lực của họ lẫn lộn như thế nào? Cũng thế, tôi không nghĩ rằng họ chọn thiên chức linh mục nếu, song song với những yếu tố méo mó và bệnh hoạn khác nhau, họ không có một tình yêu mến đối với Chúa Kitô và một ước vọng muốn loan truyền Người, và với Người, loan truyền Vị Thiên Chúa hằng sống. Có thể nào chúng ta lại loại trừ họ là thành phần đại diện của một cánh thủ cựu, khỏi việc họ theo đuổi mối hòa giải và hiệp nhất hay chăng? Vậy thì họ trở thành những gì đây? 

Thực ra, qua một thời gian cho tới nay, và một lần nữa vào dịp đặc biệt này, chúng ta đã nghe được từ một số đại diện của cộng đồng này nhiều điều tỏ ra khó chịu – kiêu căng và ngạo mạn, một thứ ám ảnh theo những chủ trương một chiều v.v. Tuy nhiên, nói thật, tôi cần phải thêm là tôi cũng nhận được một số những chứng từ cảm kích về lòng biết ơn rõ ràng cho thấy một tấm lòng cởi mở. Thế nhưng chẳng lẽ Giáo Hội cao cả lại không được tỏ ra quảng đại nơi nhận thức về chiều rộng lớn lao của mình, nơi nhận thức về lời hứa hẹn giành cho mình? Chẳng lẽ chúng ta, với tư cách là những giáo dục gia tốt lành, lại không thể bỏ qua những lầm lỗi khác nhau và thực hiện  mọi nỗ lực để mở ra một triển vọng rộng lớn hơn? Và chúng ta lại không nhận thực là có những điều khó chịu cũng xuất hiện trong nội bộ của Giáo Hội? Có những lúc người ta có cảm tưởng là tổ chức của chúng ta cần phải có tối thiểu là một nhóm nào đó không thể nào chấp nhận được; một nhóm người ta có thể dễ dàng tấn công và thù ghét. Và nếu ai dám chạm đến họ – trong trường hợp này vị Giáo Hoàng – thì ngài cũng không có quyền dung nhượng; ngài cũng có thể bị thù ghét một cách không e dè hay hạn chế. 

Quí Huynh thân mến, trong những ngày khi tôi mới có tư tưởng viết bức thư này, tình cờ, trong chuyến thăm viếng Chủng Viện Rôma, tôi đã giải thích và nhận định về Đoạn Thư Galata 5:13-15. Tôi giật mình thấy đoạn thư này trực tiếp nói tới chúng ta về giây phút này đây: ‘Đừng sử dụng tự do của anh chị em như cơ hội cho xác thịt, mà bằng yêu thương hãy trở nên tôi tớ của nhau. Vì toàn thể lề luật được nên trọn trong một lời duy nhất đó là Các người hãy yêu thương tha nhân như bản thân mình. Thế nhưng, nếu anh chị em cắn cấu nhau, hãy nghe đây, anh chị em không bị nhau tiêu thụ’. Tôi lúc nào cũng cảm thấy những lời này như một trong những lời thái quá về ngôn từ mà chúng ta đôi khi thấy được nơi Thánh Phaolô. Ở một mức độ nào đó có thể là như vậy. Thế nhưng, đáng buồn khi phải nói rằng việc ‘cắn cấu’ này cũng xẩy ra trong Giáo Hội hôm nay nữa, như một thể hiện cho thấy một thứ hiểu biết nông cạn về tự do. Chẳng lẽ chúng ta lấy làm lạ lùng khi cho rằng cả chúng ta nữa cũng không khá hơn các tín hữu thành Galata? Rằng chúng ta ít là đang bị đe dọa bởi cùng những cám dỗ ấy hay sao? Rằng chúng ta bao giờ cũng cần phải học lại việc sử dụng tự do cách thích đáng hay sao? Rằng chúng ta luôn cần phải học lại cái ưu tiên tối thượng là tình yêu thương hay sao? Ngày tôi nói về điều này ở Đại Chủng Viện ấy là ngày lễ Đức Bà của Lòng Tin Tưởng được cử hành ở Rôma. Thật vậy, Mẹ Maria là vị dạy chúng ta tin tưởng. Mẹ dẫn chúng ta tới với Con Mẹ, nơi Người tất cả chúng ta có thể đặt niềm tin tưởng. Người là hướng đạo viên của chúng ta – thậm chí trong những lúc hỗn loạn. Vậy tôi muốn chân thành cám ơn tất cả nhiều vị giám mục gần đây đã chứng tỏ với tôi về niềm tin tưởng và lòng quí mến cảm kích, nhất là hứa nguyện cầu cho tôi. Tôi cũng cám ơn tất cả mọi tín hữu, trong những ngày này, đã cho tôi thấy chứng từ về lòng trung thành liên lỉ của họ đối với Vị Thừa Kế Thánh Phêrô. Xin Chúa bảo vệ tất cả chúng ta và hướng dẫn đường đi nước bước của chúng ta trên con đường hòa bình. Đó là lời nguyện cầu tự nhiên nổi lên trong lòng tôi vào đầu Mùa Chay, một mùa phụng vụ đặc biệt thích hợp với việc thanh tẩy nội tâm, một mùa kêu gọi tất cả chúng ta bằng một niềm hy vọng mới mẻ hãy nhìn về ánh sáng đang đời chờ chúng ta ở Lễ Phục Sinh. 

Tôi ở cùng Quí Huynh trong Chúa bằng Phép Lành Tòa Thánh đặc biệt.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo VIS ngày 12/3/2009
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